
ÔN TẬP - TOÁN  ( KHỐI 3 )  ( Từ ngày 6/4- 10/4/2020 ) 

Tiết 1 

1. Đặt tính rồi tính: 

a) 1354 x 7   1874 x 6              3057 x 3  2259 x 4 

…………..             ………… …………. ………… 

…………..            …………..        …………. ………….. 

…………..      …………. …………. …………… 

3. Tìm x: 

a) x : 4 = 1757     b) x : 8 = 1076 

…………….. ……………….. 

……………… ………………. 

……………..                      ……………….. 

2. Mỗi thùng chứa 1215 lít nước. Hỏi 8 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Mẹ đi chợ mua 2 quyển vở, mỗi quyển 3500 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 

10000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho mẹ bao nhiêu tiền ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiết 2 

1. Đặt tính rồi tính: 

2648 : 2  9363 : 3  2055 : 5  2877 : 7 

…………..             ………… …………. ………… 

…………..            …………..        …………. ………….. 

…………..      …………. …………. …………… 

 

 

2. Một cửa hàng nhập về 1863 thùng hàng xếp đều vào 3 kho. Hỏi mỗi kho có 

bao nhiêu thùng hàng ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

. 

3. Tìm x: 

a) x x 2 = 1084   b)  1236 : x = 3 

…………….. ……………….. 

……………… ………………. 

…………….. ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tiết 3 

1. Đặt tính rồi tính:  

 a) 4567 : 3  b) 8447 : 4        c) 3209 : 5 

…………..             ………… ………….  

…………..            …………..        ………….  

…………..      …………. ………….  

 

 

a) 2421 : 3  b) 1605 : 4   c)  5419 : 6  d) 6437 : 8 

…………..             ………… …………. ………… 

…………..            …………..        …………. ………….. 

…………..      …………. …………. …………… 

 

 

2. Có 1868 lít dầu chia đều vào các thùng, mỗi thùng 6 lít. Hỏi chia được bao 

nhiêu thùng dầu và còn thừa mấy lít dầu ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Một đội sản xuất phải làm 1035 máy bơm, đội đã làm được 
1

5
 số máy bơm đó. 

Hỏi đội sản xuất còn phải làm bao nhiêu máy bơm nữa ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

ÔN TÂP – TIẾNG VIỆT 

           ( TIẾT 1 ) 

 

 

Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 

a) Âm thanh của nốt nhạc lan tỏa rất xa. 

……………………………………………………………………… 

b) Công chúng chăm chú, say mê thưởng thức tiếng đàn của cậu bé Bét-tô-ven. 

………………………………………………………………… 

c) Chiếc diều lửng lơ bay trên bầu trời. 

……………………………………………………………. 

d) Nhà vua giận dữ nhìn A-bu-na-vác. 

………………………………………………………………… 

Bài 2: Đọc bài thơ sau, điền thông tin cần thiết vào bảng dưới. 

       Đám ma bác Giun 

Bác giun đào đất suốt ngày 

Trưa nay chết dưới gốc cây sau nhà 

Họ hàng nhà kiến kéo ra 

Kiến Con đi trước, Kiến Già theo sau 

Cầm hương Kiến đất bạc đầu 

Khóc than Kiến cánh khoác màu áo tang 

Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng 

Kiến Kim chống gậy, Kiến Càng nặng vai… 

Trần Đăng Khoa 

 

Tên sự vật, 

con vật được 

nhân hóa 

Cách nhân hóa 

Gọi sự vật bằng từ dùng để 

gọi người 

Tả hoạt động, đạc điêm của sự 

vật, bằng từ ngữ dùng để tả 

người 

Giun   

Kiến đất   

Kiến cánh   

Kiến lửa   

Kiến Kim   

Kiến Càng   

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 ÔN TẬP - TIẾT 2 

                                               

 

1/ Điền vào chỗ trống tiếng có vần ut hay uc ? 

-Chúng em quyên góp sách vở để tặng các bạn nhỏ ở vùng lũ l…..  

-Không nên l…… lọi đồ đạc của người khác  

- Sông có kh…… người có l….. 

- H…… thuốc lá có hại cho sức khoẻ  

2/  điền vào chỗ trống l hay n  



 Cây dừa xanh toả nhiều tàu  

 Dang tay đón gió ,gật đầu gọi trăng  

 Thân dừa bạc phếch tháng …..ăm  

 Quả dừa –đàn …..ợn con …..ằm trên cao  

 Đêm hè hoa   ….ở cùng sao  

 Tàu dừa – chiếc ….ược chải vào mây xanh 

3/ Gạch chân những từ ngữ viết sai –viết lại cho đúng  

 No lắng , ẩn nấp ,lập loè ,lô đùa ,béo núc ních ,lũng lịu  

 …………………………………………………………………………….. 

 Lụt lọi,đục đẽo ,rúc lui ,đúc tượng ,xút đất ,múc nước ,chút mừng  

 ……………………………………………………………………………… 

4/ Chọn từ ngữ thích hơp điền vào chỗ trống (bồi dưỡng ) 

 -Gió thổi mạnh từng cơn ,mưa mỗi lúc một ………(lặng,nặng ) hạt  

 - Bà cụ có mái tóc bạc phơ và khuôn mặt ………(phút ,phúc ) hậu  

-Trong đầm hương sen vẫn thoang thoảng thơm như còn muốn  …….(líu ,níu) 

giữ một chút nắng vàng của mùa hạ  

 

5/ Điền vào chỗ trống l hay n ,rồi giải đố  

 a/ Chưa đánh dấu, bé thích ….ằm  

      Đánh dấu rồi ,chỉ để dành …..ấu ,kho ? 

   Là  chữ gì? ( …………..,……………. ) 

 b/ Mọi người uống rượu nhờ tôi  

     sắc cùng với …..ẽ đi đôi là gì ? 

   là chữ gì ?  (…………..,……………..) 
 

 


